
Stt Lớp Khóa Ngày Giờ Môn Phòng Giảng viên Ghi chú

1
Kinh tế học, Kinh tế & 

Quản lý công khóa 16
16 08/10/2017 07g30 Kinh tế công B3.2

PGS.TS Nguyễn 

Văn Ngãi

2 Kinh tế chính trị khóa 16 16 08/10/2017 09g30
Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ 

ở Việt Nam
B3.2

PGS.TS Nguyễn 

Văn Luân

3 Kinh tế quốc tế khóa 16 16 08/10/2017 09g30 Luật hợp đồng thương mại B3.2
PGS.TS Dương 

Anh Sơn

4 Quản trị kinh doanh khóa 16 16 08/10/2017 07g30 Quản trị chiến lược B3.3 TS Phạm Thế Tri

5
Tài chính - Ngân hàng khóa 

16
16 08/10/2017 09g30 Các mô hình tài chính B3.3

TS Nguyễn Anh 

Phong

6 Luật Kinh tế khóa 16 16 15/10/2017 07g30 Pháp luật về thương mại B3.3 TS Phạm Trí Hùng

7
Luật Dân sự & Tố tụng dân 

sự khóa 16
16 15/10/2017 09g30 Pháp luật lao động B3.3

TS Đoàn Thị 

Phương Diệp

8 Kinh tế chính trị khóa 16 16 15/10/2017 07g30 Thẩm định dự án đầu tư B3.2
PGS.TS Đỗ Phú 

Trần Tình
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Stt Lớp Khóa Ngày Giờ Môn Phòng Giảng viên Ghi chú

9
Kinh tế & Quản lý công 14 

An Giang
14 15/10/2017 07g30 Kinh tế đối ngoại B3.2

PGS.TS Nguyễn 

Văn Trình
Học lại

10
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 07g30 Tài chính công B3.2

TS Nguyễn Anh 

Phong
Học lại

11
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 07g30

Quản trị rủi ro tài chính ngân 

hàng
B3.2

PGS.TS Trịnh 

Quốc Trung
Học lại

12
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 07g30 Quản trị tài chính B3.2

TS Nguyễn Ngọc 

Huy
Học lại

13
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30

Thống kê Kinh tế lượng ứng 

dụng
B3.2

TS Phạm Văn 

Chững
Học lại

14
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30

Phân tích tài chính theo tình 

huống
B3.2

TS Dương Như 

Hùng
Học lại

15
Tài chính - Ngân hàng khóa 

15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30

Ngân hàng Trung ương Chính 

sách tiền tệ
B3.2

PGS.TS Hoàng 

Công Gia Khánh
Học lại

16
Luật Dân sự & Tố tụng dân 

sự khóa 15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30 Pháp luật về bảo hiểm tài sản B3.2

TS Nguyễn Thị 

Thủy
Học lại

17
Luật Dân sự & Tố tụng dân 

sự khóa 15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30

Pháp luật về đất đai và giải 

quyết tranh chấp đất đai
B3.2

TS Châu Thị 

Khánh Vân
Học lại

18
Luật Dân sự & Tố tụng dân 

sự khóa 15 Kiên Giang
15 15/10/2017 09g30 Pháp luật về tín dụng tiêu dùng B3.2

PGS.TS Lê Vũ 

Nam
Học lại



Stt Lớp Khóa Ngày Giờ Môn Phòng Giảng viên Ghi chú

19 Luật Kinh tế khóa 16 16 29/10/2017 07g30
Pháp luật về thuế trong hoạt 

động kinh doanh
B3.3

TS Nguyễn Thanh 

Bình

20
Tài chính - Ngân hàng khóa 

16
16 29/10/2017 09g30 Quản trị ngân hàng thương mại B3.3

PGS. TS Trịnh 

Quốc Trung

21 Quản trị kinh doanh khóa 16 16 29/10/2017 07g30 Nghệ thuật lãnh đạo B1.1
TS Huỳnh Thanh 

Tú

22
Luật Dân sự & Tố tụng dân 

sự khóa 16
16 29/10/2017 09g30 Tín dụng tiêu dùng B1.1

PGS.TS Lê Vũ 

Nam

23

Kinh tế học, Kinh tế chính 

trị, Kinh tế & Quản lý công 

khóa 16

16 29/10/2017 07g30 Kinh tế Việt Nam B3.2
PGS.TS Nguyễn 

Văn Luân

24 Kinh tế quốc tế khóa 16 16 29/10/2017 09g30
Lý thuyết và chính sách thương 

mại
B3.2 TS Trần Văn Đức

25
Luật Kinh tế khóa 16 Bình 

Định
16 29/10/2017 08g00

Giải quyết tranh chấp trong 

thương mại

TS Nguyễn Văn 

Tiến

26
Luật Kinh tế khóa 16 Bình 

Định
16 29/10/2017 10g00

Pháp luật bảo hiểm tài sản trong 

kinh doanh

TS Nguyễn Thị 

Thủy


